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)PHARMA Thuốc dùng ngoài

 

COMAPOSHTIOREKetoconazole 100maandextipletssnfortubeof5g.

INDICATIONS,ADMINISTRATION,CONTRAINDICATIONSAND

FURTHERINFORMATION:RefertopackageinserL WHO-GMP
STORAGEStoreindryplace,temperaturenotexceeding30°C,protectfrom

 

| light,donotfreeze Manufacturer:
L KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN. BVPHARMAJOINTSTOCKCOMPANY

READPACKAGEINSERTCAREFULLYBEFOREUSE. Hamlet2,TanThanhTayVillage,CuChiDistrict, HCMC. | |
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THANHPHẦN:Ketoconazol 100mgvàcáctá dượcvừa đủtuýp 5 g. 7 Ẻ | >
CHỈĐH,CÁCHDŨNG,CHỐNGCHỈĐỊNH VÀ CÁCTHÔNGTINKHAC: hước WHO-GMP |
Đọc tờhướngdẫnsửdụng thuốc.

Seeate iongws TCrah elôngđượcđểlạnh._ SốlôSX/LotNo.:
ĐỀXA TẮM TAYTRỄEM, No
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚC NSX/Mfd:
Nhàsảnxuất:CÔNGTYCOPHANBV PAHAR HD/Exp:
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ C ci P.
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THANHPHAN:Ketoconazol 100mg vAkse)
CHIDINH,CACHDUNG,CHONG CHID)
KHÁC:Đọctờhướngdẫnsửdụngthuốc,Xe
BAOQUAN:Nolkhé,nhigtddkhong qu 30 Satchel

sángkhôngđượcđểlạnh.
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COMPOSITION:Ketoconazole 100mgandexcipientssq.fortubeof5g. = |

INDICATIONS,ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONSAND a
FURTHERINFORMATION:Refertopackageinsert. WHO-GMP
STORAGE:Storein dry place,temperaturenotexceeding30°C, |
protectfromlight,donotfreeze. Manufacturer: |

EVPHARMA. ‘STOCK: ‘ANY
KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN. Hua2 TanTheos Tayvikigeteh DEG

HCMCREAD PACKAGEINSERTCAREFULLVBEFOREUSE.
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Tihoec đồng ngoài

THÀNH PHÀN: Ketoconazol 100 mg và các táaleParafin lòng nặng, Alcol Cetostearylic, Sorbitan
monosfearat, Propylen glycol, Propyl parahydroxybenzoat, Methyl parahydroxybenzoat, Polysorbat 80,
Nước tỉnh khiết vừa đủ I tuýp Š ø.

DANG BAO CHE: Kem.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 5 g.

DƯỢC LỰC: !“etoconazol là một dẫn chất Imidazol tổng hợp, có tác dụng kìm nắm và diệt nắm qua tác
dụng ức chế hoạt tính của CytochromP450 là hé enzym can thiết cho sự khử Methyl của các 14 - alpha-
sterol thành| Ergosterol la sterol chu yếu củamàng tê bào nam, tir đó làm thay đổi tính thấm va chức năng
của màng tếbảo nấm. Với nồng độ cao thuốc có tác dụng diệt nấm qua các tác dụng hoá lý trực tiếp trên
mảng tế bào nắm. Ketoconazol có phô kháng nắm rộng bao gồm các loại nắm gây bénh nhu: Candida spp,
Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Epidermophyton floccos::m, Histobasma capsulatum,
Paracoccidioides brasiliensis, Malassezia furfur (Pitirosporum- orbiculare), Microsporum canis
Trichophyton Mentagrophytes va rubrum, m@t s6 chung Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans va

Sporothrix schenckii. Thuốc còn tác dụng trên một so vi khuân Gram dương. Khi dùng tại chỗ thuốc

thường có tác dụng giảm nhanh triệu chứng ngứa trước khi thấy các dấu hiệu lành bệnh. Cho đến nay chưa
thấy có sự đề kháng xảy ra.

CHỈ ĐỊNH DIEU TRI: Diéu trị các bệnh nhiễm vi nắm nhạy cảm ngoài đa như:
- Nhiễm nắm ở thân (lác, hắc lào), nhiễm nấm ở bẹn.

- Nhiễm nắm ở bàn tay, bàn chân do Tricophyton rubrum, Tricophyton mentaprophytes, Microsporum
canis,Epidermophyton floccosum.

- Nhiễm vi nắm Candida6 da va lang ben. orton

- Bénh viém da tiét ba có liên quan vi nắm Pityrosporum ovale.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Liểu lượng: Bôi thuốc mỗi ngày 1 lần lên các vùng đa bị nhiễm.Trường hợp viêm da tiết bã nên bôi 2 lần
mỗi ngày.

Thời gian dùng. thuốc: Tuỷ theo loại bệnh, vùng bị nhiễm và mức độ bệnh cần điều trị đủ thời gian từ vài
ngày đến vài tuần theo để nghị nhưsau :

- Lang ben: 2 - 3 tuần

- Nhiễm nắm ở thân, ở bẹn: 2 - 4 tuần.
- Nhiễm nắm ở bàn chân:4- 6 tuần.

- Viêm da tiết bã: 2 - 4 tuần

 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH : Bệnh nhân quá mẫn cảm với Ketoconazol hay với bất cứ thành phần nào của
thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG
- Không được bôi thuốc vào mắt.

- :Rủa tay với xà phòng sau khi bôi thuốc.Nói chung phải áp dụng các biện pháp vệ sinh đẻ kiểm soát sự
lây nhiễm và tái nhiễm.

- Nếu sau một tháng sử dụng mà không thấy cải thiện thì nên đánh giá lại sự chân đoán.
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   ÁC THUÓC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC
ương tác thuốc đối với dạng dùng ngoài da.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo về quá liều khi dùng ngoài da.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Một số trường hợp có cảm giác nóng rát, kích ứng da, viêm da.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn găp phải khi sử dụng thuốc.

BAO QUAN: Noi khé, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng, không được để lạnh.

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xut.

DE XA TAMTAY CUA TREEM
DOC KYHUONGDANSUDUNG TRUOCKHI DUNG.
NEUCAN THEM THONGTINXIN HOI YKIENCUABAC Si.   NHA SAN XUAT: CONG TY CO PHAN
Dia chi: Ap 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Cử
Điện thoại: 08 — 7950.611 / 957 / 994
Fax: 08 - 7950.614
Email: info@bvpharma.com.vn
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